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    * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 
H = 1; C =12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;       
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: Đáp án C 

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát: 
2 3

3 2 3
t

x y
M O yAl xM yAl O

+ ⎯⎯→ +  (M là kim loại sau Al) 

Câu 2: Đáp án B 

+ Cr thụ động trong HNO3 (đặc, nguội) và H2SO4 (đặc, nguội) →  Loại A, B 

+ Cr không tác dụng với dung dịch NaOH→  Loại D 

+ 
2 2

2Cr HCl CrCl H+ ⎯⎯→ +   

Note: Tính chất hóa học quan trọng của crom và hợp chất 

1) Crom 

- Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. 

- Tác dụng với phi kim tạo ra Cr (III) 

  
+ ⎯⎯→ + ⎯⎯→

2 2 3 2 3
4 3 2 ; 2 3 2

t t

Cr O CrO Cr Cl CrCl . 

- Tác dụng với HCl, H2SO4 khi đun nóng tạo ra Cr (II) 

 
2 2 2 4 4 2

;Cr HCl CrCl H Cr H SO CrSO H+ ⎯⎯→ +  + ⎯⎯→ +   

- Crom không tác dụng với NaOH, H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. 

2) Hợp chất của crom 

a) Cr2O3: Là oxit lưỡng tính, tan trong dung dịch axit và dung dịch kiềm đặc, không tác dụng với kiềm 

loãng. 

2 3 3 2
6 2CrO HCl CrCl H O+ ⎯⎯→ + ; 

2 3 ( ) 2 2
2 2

t

ñaëc
CrO NaOH NaCrO H O

+ ⎯⎯→ +  

b) Cr(OH)3: Là hiđroxit lưỡng tính 
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3

3 2
( ) 3 3Cr OH H Cr H O

+ ++ ⎯⎯→ + ; 

3 2 2
( ) 2Cr OH OH CrO H O

− −+ ⎯⎯→ +  

c) CrO3 là oxit axit và có tính oxi hóa rất mạnh 

- Là oxit axit ứng với 2 axit: 

3 2 2 4
CrO H O H CrO+ ⎯⎯→ (axit cromic); 

3 2 2 2 7
2CrO H O H CrO+ ⎯⎯→  (axit đicromic) 

- Là chất oxi hóa rất mạnh, một số chất vô cơ và hữu cơ như S, P, C, C2H5OH bốc cháy khi tiếp xúc với 

CrO3. 

d) Muối crom (VI) 

- Các muối cromat và đicromat có tính oxi hóa mạnh: 

 
6

2 2 3 3

2
7 2

6 14 6 2 7Fe H Cr O Fe Cr H O

+
+ + − + ++ + ⎯⎯→ + +  

- Trong dung dịch: 2 2

2 7 2 4
2 2

maøu vaøngmaøu da cam

CrO H O CrO H
− − ++ +  

Câu 3: Đáp án C 

Gạch cua thành phần chính là protein, khi đun nóng sẽ đông tụ lại 

Câu 4: Đáp án C 

- Trùng hợp 
2

CH CHCl=  tạo poli (vinyl clorua); 
2 2

CH CH=  tạo poli etilen; 

2 3 3
( )CH C CH COOCH=  tạo thủy tinh hữu cơ, đều dùng làm chất dẻo →  Loại A, B, D. 

- Trùng hợp 
2 3

CH CH CH CH= − =  tạo ra cao su buna: 

 
2 2 2 2

( )
Na

nt
nCH CH CH CH CH CH CH CH


= − = ⎯⎯→− − = − −  

 Butađien poli butađien (Cao su buna) 

Câu 5: Đáp án D 

Phương pháp hiện đại điều chế anđehit axetic từ etilen: ,

2 2 3
2 2

xt t

CH CH CH CHO
= ⎯⎯⎯→  

Câu 6: Đáp án C 

Nước cứng là nước chứa nhiều các cation Ca2+ và Mg2+. 

Câu 7: Đáp án A 

Để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn (điều kiện thường) thì người ta cho chất béo lỏng phản 

ứng với H2, đun nóng, xúc tác Ni 

Ví dụ: 


+ ⎯⎯⎯→
,

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
( ) 3 ( )

Ni t

chaát loûng chaát raén

C H COO C H H C H COO C H  

Câu 8: Đáp án B 

Ở điều kiện thường, kim loại Hg có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất (SGK hóa học 12 – trang 84). 

Câu 9: Đáp án C 



  
 

 Trang 3 

 

Tính oxi hóa: 
2 2 2 3

2

Fe Ni Cu Fe Ag

Fe Ni Cu AgFe

+ + + + +

+
     

Theo quy tắc   ta thấy Ag không phản ứng với dung dịch FeCl3. 

Câu 10: Đáp án D 

- K, Na, Ca tác dụng với nước ngay ở nhiệt độ thường. 

- Be không tác dụng với nước. 

Câu 11: Đáp án A 

FeCl3 không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng 

Câu 12: Đáp án C 

Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. 

Câu 13: Đáp án A 

+ Số liên kết peptit = số gốc  -amino axit -1 →A đúng. 

+ Lysin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh; axit glutamic làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ →  B sai. 

+ Nhiều protein tan trong nước tạo thành dung dịch keo →  C sai. 

+ Trong phân tử các  -amino axit có một hoặc nhiều nhóm amino (-NH2) →  D sai. 

Câu 14: Đáp án D 

Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là tơ visco và tơ xenlulozơ axetat (đều có nguồn gốc từ xenlulozơ). 

Câu 15: Đáp án B 

- Loại A vì: chỉ có 1 điện cực Al 

- Loại C vì: Chỉ có 1 điện cực Na 

- Loại D vì: Không có dung dịch chất điện li 

- B đúng vì: 

+ Hợp kim Fe-Cu có 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp. 

+ Dung dịch chất điện li là dung dịch muối ăn (NaCl). 

→  Xảy ra ăn mòn điện hóa. 

Note 5: Ăn mòn kim loại 

a) Khái niệm và phân loại 

Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường 

xung quanh. 

Bản chất của ăn mòn kim loại: n

M M ne
+⎯⎯→ +  

Có hai loại ăn mòn kim loại: Ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa 
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Ăn mòn hóa học Ăn mòn điện hóa 

  

Khi chưa có dây dẫn 

2

2Zn Zn e
+⎯⎯→ +  

2
2 2H e H

+ + ⎯⎯→   

- Không sinh ra dòng điện. 

- Không tạo ra cặp pin điện hóa, các electron của 

kim loại chuyển trực tiếp đến các chất trong môi 

trường. 

- Khí H2 thoát ra trên bề mặt Zn, khi đó Zn bị ăn 

mòn chậm. 

Khi có dây dẫn 

Cực âm (anot): 2

2Zn Zn e
+⎯⎯→ +  

Cực dương (catot): 
2

2 2H e H
+ + ⎯⎯→   

- Kim điện kế quay →  Có sinh ra dòng điện. 

- Tạo ra cặp pin điện hóa Zn-Cu, dòng electron 

chuyển dời từ cực âm đến cực dương. 

- Khí H2 sinh ra trên bề điện cực Cu, khi đó Zn bị 

ăn mòn nhanh hơn. 

b) Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa: 

: : ; .

: .

Coù hai ñieän cöïc khaùc nhau veà baûn chaát Ví duï Zn Fe Fe C

Thoûa maõn ñoàng thôøi Hai ñieän cöïc tieáp xuùc tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp nhau qua daây daãn

Hai ñieän cöïc cuøng tieáp xuùc vôùi moät dung dòch chaát ñieän li

+

+
+

- -

 

Ví dụ 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2 

2 2
Fe CuCl FeCl Cu+ ⎯⎯→ + →Cu tạo ra bám lên thanh Fe →  Tạo ra cặp pin điện hóa Fe-Cu tiếp xúc 

trực tiếp với dung dịch chất điện li là CuCl2 →  Xảy ra ăn mòn điện hóa. 

Câu 16: Đáp án C 

Các muối dễ bị nhiệt phân là: NaHCO3, AgNO3, KNO3 

3 2 3 2 2
2

t

NaHCO Na CO CO H O
⎯⎯→ +  +  

3 2 2
2 2 2

t

AgNO Ag NO O
⎯⎯→ + +  

3 2 2
2 2

t

KNO KNO O
⎯⎯→ +  

Câu 17: Đáp án B 

+ Tinh bột có 2 dạng: amilozơ (phân tử khối khoảng 200000), aminopectin (phân tử khối khoảng 1 000 

000 – 2 000 000). 

+ Xenlulozơ (phân tử khối khoảng 2 000 000). 

→  Tinh bột và xenlulozơ có phân tử khối khác nhau→  B sai 

Câu 18: Đáp án A 
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+ 
,

3 2 3 2

H t

H COO CH CH CH H O HCOOH CH CH CHO

+ 
= + + →- - -  A đúng. 

+ 
,

3 2 2 3 3

H t

CH COO CH CH H O CH COOH CH CHO

+ 
= + +- -  

CH3COOH không có phản ứng tráng gương →  Loại B. 

+ 
,

2 3 2 2 3

H t

CH CH COO CH H O CH CHCOOH CH OH

+ 
= + = +- -  

→  2 sản phẩm trên đều không có phản ứng tráng gương →  Loại C. 

+ 
,

2 2 2 2 2

H t

H COO CH CH CH H O HCOOH CH CHCH OH

+ 
= + + =- - -  

→
2 2

CH CHCH OH=  không có phản ứng tráng gương →  Loại D. 

Câu 19: Đáp án B 

+ C2H4 và dung dịch KMnO4 phản ứng với nhau tạo kết tủa đen →  Loại A 

PTHH: 
2 2 2 4 2 2 2

3 4 2 3 2 2CH CH H O KMnO CH OH CH OH MnO KOH= + + ⎯⎯→ +  +- . 

+ Phenol và dung dịch Br2 phản ứng với nhau tạo kết tủa trắng →  B đúng 

PTHH: 
6 5 2 6 2 3

3 3C H OH Br C H BrOH HBr+ ⎯⎯→ + . 

+ Phenol và dung dịch HNO3 đặc, phản ứng với nhau tạo kết tủa vàng →  Loại C 

PTHH: 2 4

6 5 3 6 2 2 3 2
3 ( ) 3

H SO ñaëc

t
C H OH HNO C H NO OH H O


+ ⎯⎯⎯⎯→  + . 

+ CH3NH2 và dung dịch FeCl3, phản ứng với nhau tạo kết tủa nâu đỏ →  D sai. 

PTHH: 
3 2 2 3 3 3 3

3 3 ( ) 3CH NH H O FeCl Fe OH CH NH Cl+ + ⎯⎯→ + . 

Câu 20: Đáp án C 

- Cho FeCl3 vào dung dịch AgNO3 dư tạo muối sắt (III) →  A sai. 

3 3 3 3
3 ( ) 3FeCl AgNO Fe NO AgCl+ ⎯⎯→ +   

- Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng, dư tạo muối sắt (III) →B sai. 

3 3 3 2
3 10 3 ( ) 5FeO HNO Fe NO NO H O+ ⎯⎯→ +  + . 

- Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3, tạo muối sắt (II) →  C đúng. 

2 4 3 4
( ) 3Fe Fe SO FeSO+ ⎯⎯→ . 

- Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, tạo muối sắt (III) →  D sai. 

2 3 2 4( ) 2 4 3 2
3 ( ) 3

loaõng
Fe O H SO Fe SO H O+ ⎯⎯→ + . 

Câu 21: Đáp án C 

3

0,35 ; 0,1
NaOH AlCl
n mol n x mol= =  

3

3

2

3,9
( ) : 0,05

78

: 0,3 ( . )

: (0,35 0,3 ) ( . )

Al OH mol

NaOH AlCl
NaCl x BT Cl

Dung dòch

NaAlO x BT Na


 =


+ ⎯⎯→  
 −
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⎯⎯⎯→ = + − → =
.

0,1 0,05 (0,35 0,3 ) 1
BT Al

x x x M  

Câu 22: Đáp án C 

20,9 18.0,2 56.0,2 13,3
BTKL

X
m gam⎯⎯⎯→ = + − =  

2 3

13,3
133 16 90 133 27 ( )

0,1
X

M R R C H→ = = → + + = → =  

→  X là H2NC2H3(COOH)2 →  X có 7 nguyên tử H 

Câu 23: Đáp án D 

Khí C thu bằng cách đẩy không khí, ngửa bình nên C phải nặng hơn không khí (Loại NH3, H2). 

Có 3 khí thỏa mãn: 

Cl2: Dung dịch HCl + MnO2 rắn 

SO2: Dung dịch H2SO4 đặc + Na2SO3 rắn 

CO2: Dung dịch HCl + CaCO3 rắn 

Câu 24: Đáp án C 

3

7,8
0,12 ; 0,2

65
Zn AgNO
n mol n mol= = =  

3 2

3

( ) : 0,1 ( . )

: 0,12 ( . )

: 0,02 ( . )

Dung dòch Zn NO mol BT N

Zn AgNO Ag BT Ag
m gam

Zn dö mol BT Zn

+ ⎯⎯→ 



 

108.0,12 65.0,02 14,26m gam→ = + =  

Note 6: Bài toán bảo toàn liên kết   

- Bài toán: 
+




⎯⎯→ ⎯⎯⎯→



2

2

2

2

( )
dd BrNi

t

dd Br taêng

Z khoâng phaûn öùng vôùi Brhiñrocacbon

Hoãn hôïp X Y
mH

 

2

. .
Y

X

X Y
X Y X Y

BTKL
XY

X Z dd Br taêng

n M
m m n M n M

n M

m m m


 = → = → =


⎯⎯⎯→


= +

 

2 2

2 3 ...
Baûo toøan mol

Br pö H pö anken ankin vinylaxetilen
n n n n n n




⎯⎯⎯⎯⎯→ + = = + + +  

,Ni t

X Y
⎯⎯⎯→ ta thấy số mol khí giảm bằng 

2 2
H pö H pö X Y
n n n n→ = −  

Câu 25: Đáp án D 

- Các thí nghiệm thu được kết tủa là (1), (4) và (5) 

- Các phương trình hóa học xảy ra: 

(1) 
3 2 3 2 3 2

2 ( )NaOH Ca HCO CaCO Na CO H O+ ⎯⎯→ + + . 
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(2) 2 2 3

3 3 2

( )

3 ( ) 3

HCl H O NaAlO Al OH NaCl

HCl Al OH AlCl H O

 + + ⎯⎯→  +


+ ⎯⎯→ +

 

(3) Không xảy ra phản ứng. 

(4) 
3 2 3 3 4

3 3 ( ) 3NH H O AlCl Al OH NH Cl+ + ⎯⎯→ + . 

(5) 
2 2 2 3 3

( )CO H O NaAlO Al OH NaHCO+ + ⎯⎯→ + . 

Câu 26: Đáp án B 

- Từ phản ứng (2) →  X2 là CH3OH. 

- Từ phản ứng (3) →  X3 là CH3CHO →  D đúng. 

→  X2 và X3 đều là hợp chất no, mạch hở →  A đúng. 

- Từ phản ứng (4) →  X1 là muối; X4 là axit 

→  X2 và X4 đều tác dụng với Na, giải phóng khí H2 →  C đúng. 

- Từ phản ứng (1) và CTPT của X là C6H8O4 →  X là 
3 2 2
H C OOC CH COO CH CH=- - - - . 

→  X không có đồng phân hình học →  B sai. 

Câu 27: Đáp án B 

2

137 23 18,3: 0,1
18,3

2 2 2.0,2: 0,2
BTE

H

x yBa x mol x
gam

x y nNa y mol y

 + =  =
→ →  

⎯⎯⎯→ + = = = 

 

2
( )

2 0,4
Ba OH NaOHOH

n n n mol−→ = + =  

4

2

: 0,1

42,9

( ) : 0,2

BaSO mol

m gam m gam

Cu OH mol


→ → =



 

Câu 28: Đáp án C 

 +


⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→


2
2 2 ,

2

2

(2 ) :

0,6

:

BrNi t

y

C H a mol

mol X Y C H

H b mol


  

= + = → = →
2

2 4,8
24 14,4.2 4,8 (1,4 )

y
C H

M y y Y laø C H   

 
2 2 2 2 4,8

1,4C H H C H+ ⎯⎯→  

Mol phản ứng: a →      1,4a 

1,4 0,6 0,25
X
n a a a mol→ = + = → =  

2 2 2 2 2 2

2 2.0,25 1,4.0,25 0,15
BT mol

C H H Br Br Br
n n n n n mol

⎯⎯⎯⎯→ = + → = + → =  

Câu 29: Đáp án D 

Ta có: 
2 2

4 (5 1)
CO H O X

b c a n n n− = → − = −  

→  X có 5 liên kết 
( ) ( )
3 2

COO goác hiñrocacbon
  = +

- -
 

X cộng H2 vào 2 liên kết ở gốc hiđrocacbon 
2

2
H pö X
n n→ =  
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2

2
1

0,3
0,15 39 2.0,3 38,4

2 2

H pö

X Y H

n

n mol m m m gam→ = = = → = − = − =  

Ta có: 
3 5 3
( )

0,7
4,67 3 0,15

0,15

NaOH

C H OH X

X

n
NaOH dö n n mol

n

= =  → → = =  

3 5 3
2 ( )

38,4 40.0,7 92.0,15 52,6
BTKL

X NaOH C H OH
m m m m gam⎯⎯⎯→ = + − = + − =  

Câu 30: Đáp án C 

15,68 8,96
0,7 ; 0,4

22,4 22,4
X NO
n mol n mol= = = =  

3

3 2

2

2

2

2

2 2

( )

,

,

,

yx
HNO dö

C CuOz

t tz

Cu NO

Cu
NOCO CO

H O CuO dö
H O

H

CO H O

+

+ +

 

 
 

⎯⎯⎯⎯→ 
⎯⎯→ ⎯⎯⎯→  

  
 



 

1

( )

0,7 0,2

2 4 2 0,1

0,44( ) 3.0,4

X

BTE cho thí nghieäm

BTE ñaàu cuoái

n x y z x

x y z y

zx y
→

 = + + =  =
 

→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = → = 
  =⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = 

 

0,2
% .100 28,57%

0,7
CO
V→ = =  

Câu 31: Đáp án D 

(1) Sai vì: Tơ nilon-6,6 điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(3) Sai vì: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ bị thủy phân trong môi trường axit thu được sản phẩm có chứa 

glucozơ. 

(4) Sai vì: Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10  -amino axit trong phân tử. 

- Có 2 phát biểu đúng là (2) và (5) 

Câu 32: Đáp án D 

(1) Anilin không tan trong nước, nặng hơn nước nên chìm xuống. 

(2) Dung dịch trong suốt do muối tan: 

6 5 2 6 5 3C H NH HCl C H NH Cl+ →  

(3) Anilin được tái tạo nên dung dịch lại vẩn đục: 

6 5 3 6 5 2 2C H NH Cl NaOH C H NH NaCl H O+ → + +  

→Phát biểu C sai. 

Câu 33: Đáp án A 

+ X, T đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh →  Loại B và C 

+ Z phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam →  Loại D 
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Câu 34: Đáp án B 

- Đoạn 1:  
4 2 2 4
2

ñpdd

CuSO NaCl Cu Cl Na SO+ ⎯⎯⎯→ +  +  (1) 

mol phản ứng: 0,1 0,2 0,1  

- Đoạn 2 thu được mol khí lớn hơn ở đoạn 1 →  Đoạn 2 tạo ra 2 khí 

→  Sau phản ứng (1) NaCl còn, CuSO4 hết. 

 
2 2 2 2

2 2
ñpdd

NaCl H O NaOH H Cl+ ⎯⎯⎯→ +  +   (2) 

mol phản ứng: 0,5 0,5x x x→  

0,5 0,5 0,3 0,1 0,2x x x→ + = − → =  

4
: 0,1

160.0,1 58,5.0,4 39,4

: 0,4

CuSO

m gam m gam

NaCl


→ → = + =


 

Câu 35: Đáp án D 

Phân tích hướng giải: 

+ Hỗn hợp X tác dụng với NaOH tạo hai muối và hai amin no, đơn hở →  X là hỗn hợp muối amoni. 

+ A, B đều có 2 nguyên tử N →  có 2 gốc muối amoni. 

+ Vì bài chỉ hỏi khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y →  ta không quan tâm đến bậc của amin trong Z 

→  để đơn giản ta coi hai amin đều bậc 1. 

18,3.2 36,6ZM = = →  Hai amin no, đơn chức là 3 2

2 5 2

CH NH

C H NH





 

2 3

2

2 5 3 3 3 2 5

2 5 2

3 3 2

2

3 2

2

( )

( ) :

x mol

y mol
NaOH

x mol

x mol

y mol

Na CO

Y

COONa
C H H N CO NH C H

X

C H NH
COONH CH y mol

Z

CH NH

+





 − −
 

→ ⎯⎯⎯→


 





 

2 2 0,1 0,02

45.2 31.2 36,6.0,1 0,03

Z

Z

n x y x

m x y y

 = + =  =
→ → 

= + = = 

 

2
( )

134.0,03 4,02
COONa

m gam→ = =  

Câu 36: Đáp án C 

Z gồm N2 (0,025) và N2O (0,025) 

2 2 4
N N OH NH

n 0,8 12n 10n 10n+ += = + +  

4NH
n 0,025+→ =  

3
e NO

n n −→ = (muối của kim loại) 
2 2 4

N N O NH
10n 8n 8n 0,65+= + + =  
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m→ kim loại = m muối - 
3NO

m − (muối kim loại) - 
4 3NH NOm 9,7=  

Bảo toàn điện tích 
3OH ( ) NO

n n− −
→ = (muối kim loại) = 0,65 

m→ =  m kim loại + 
OH

m ( ) 20,75−  =  

Câu 37: Đáp án A 

2

2

2 3 2 2

0,33 0,150,09

0,18

2

13,32

8,28

8,28 40.0,18 13,32
: 0,12

18

O

mol molNaOH mol

BTKL

H O

gam chaát raén khan Na CO CO H O

gam A

H O n mol

+

+

⎯⎯⎯→ + +

⎯⎯⎯→
+ −

⎯⎯⎯→ = =

 

2 3

.

2 0,18
BT Na

NaOH Na CO
n n mol⎯⎯⎯→ = =  

.

.

0,09 0,33 0,42

2.0,12 2.0,15 0,18 0,36

8,28 12.0,42 0,36
0,18

16

BT C

C

BT H

H

BTKL cho A

O

n mol

A n mol

n mol


⎯⎯⎯→ = + =


→ ⎯⎯⎯→ = + − =


− −
⎯⎯⎯⎯→ = =


 

: : 0,42 : 0,36 : 0,18 7:6 :3C H O→ = =  

A có CTPT trùng với CTĐGN →  CTPT của A là C7H6O3 →  HCOOC6H4OH 

6 4 2

6

( )

X laø HCOOH

Y coù nguyeân töû H

Y laø C H OH


→ →


 

Câu 38: Đáp án A 

0,135.1 0,135
NaOH RCOOR
n mol n NaOH dö


= =  →  

2 3

: 0,1
10,8 0,1( 67) 40.0,035 10,8 27 ( )

: 0,035

RCOONa mol
gam R R C H

NaOH dö mol


→ → + + = → = −


 

→  Loại B, C, D 

Câu 39: Đáp án B. 

Ta có: mdd giảm = 
3 2CaCO COm m 1,008− =  (1) và 

3 2 3

3 2 3 2

Ca(HCO ) CaCOBT: Ca, C

Ca(HCO ) CaCO CO

n n 0,18

2n n n

+ =
⎯⎯⎯⎯→

+ =
(2) 

Từ (1), (2) suy ra: 
2CO

0,243 1
n 0,243 mol m . .162 26,244 (g)

2 0,75
=  = =  

Câu 40: Đáp án D 

2
0,93

3,875

0,24

CO

X

n

C

n

= = = → có 1 este có 3 nguyên tử C là:  HCOOC2H5 

NaOH

X Y
+⎯⎯⎯→  gồm 2 ancol có cùng số nguyên tử C + Z gồm 2 muối 

2
2 5 2

1,041

22 5

1

2 4

(1 ) : : 0,93

0,19

: 0,8(2 , ) :

( ) :

O
HCOOC H x mol CO

mol

H OX R COOC H n nguyeân töû C y mol

HCOOC H OOCR m nguyeân töû C z mol





+
   

⎯⎯⎯→  
→   



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2 2

.

0,19 0,16

2 2 4 2.1,04 2.0,93 0,8 0,03

0,13 0,1 0,05

BT O

CO H O

x y x

x y z y

n n y z

 + =  =
 

→ ⎯⎯⎯→ + + + = + → = 
 − = = + =

 

2 5

.

2 3 2 5

2 4 2 3

: 0,16

5
0,16.3 0,03 0,05. 0,93 : 0,03

6

: 0,05

BT C

HCOOC H

n
n m X C H COOC H

m

HCOOC H OOCC H


 = 

⎯⎯⎯→ + + = → → 
= 



 

2 3 2 5

100.0,03
% .100% 13,6%

74.0,16 100.0,03 144.0,05
C H COOC H
m→ = =

+ +
 

 


